PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

      TRƯỜNG THCS GIA THỤY

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN MĨ THUẬT
LỚP 6 (Thực hiện năm học 2019-2020)
Học kì II: 18 tuần ( 17 tiết)

* MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH :

- Giảm 50% nội dung theo kế hoạch đầu năm, thực hiện từ tuần 24 đến tuần 37.

- Số tiết thực hiện: 0.5 tiết/ tuần.
	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy

	20
	19
	Tranh dân gian Việt Nam

	21
	20
	Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam

	22
	21
	Mẫu có 2 đồ vật (tiết 1)

	23
	22
	Mẫu có 2 đồ vật (tiết 2)

	24
	23
	Đề tài Ngày tết và mùa xuân  (tiết 1)

	25
	24


	Đề tài Mẹ của em

	26
	
	

	27
	25
	Sơ lược mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại

	28
	
	

	29
	26
	Trang trí chiếc khăn để lọ hoa (kiểm tra học 1 tiết )

	30
	
	

	31
	27
	Đề tài Quê hương em(T1)

	32
	
	

	33
	28
	Đề tài Quê hương em(tiết 2)  (kiểm tra học kì II)




	34
	
	

	35
	29
	Trưng bày kết quả học tập -Trả bài kiểm tra học kì II

	36
	
	

	37
	
	Ôn tập


PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

      TRƯỜNG THCS GIA THỤY

                                                                    MĨ THUẬT LỚP 7 (Thực hiện năm học 2019-2020)
Học kì II: 18 tuần ( 17 tiết)

* MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH :
- Giảm 50% nội dung theo kế hoạch đầu năm, thực hiện từ tuần 24 đến tuần 37.

- Số tiết thực hiện: 0.5 tiết/ tuần.

	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy

	20
	19
	Ký họa

	21
	20
	Ký họa ngoài trời

	22
	21
	Mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954

	23
	22
	Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954

	24
	23
	Trang trí đĩa tròn



	25
	24
	

	26
	25


	Sơ lược về mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng



	27
	
	

	28
	26

	Đề tài An toàn giao thông

	29
	
	

	30
	27

	Trang trí tự do. ( kiểm tra 1 tiết)

	31
	
	

	32
	28
	Đề tài Trò chơi dân gian 

	33
	
	

	34
	29
	Đề tài Trò chơi dân gian ( kiểm tra học kì II)



	35
	
	

	36
	
	Trưng bày kết quả học tập    - Trả bài kiểm tra học kì II

	37
	
	


PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

      TRƯỜNG THCS GIA THỤY

MĨ THUẬT LỚP 8   (Thực hiện năm học 2019-2020)
Học kì II: 18 tuần ( 17 tiết)

* MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH :

- Giảm 50% nội dung theo kế hoạch đầu năm, thực hiện từ tuần 24 đến tuần 37.

- Số tiết thực hiện: 0.5 tiết/ tuần.

	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy

	20
	19
	Vẽ chân dung (tiết 1)

	21
	20
	Vẽ chân dung (tiết 2)

	22
	21
	Sơ lược về mỹ thuật hiện đại phương tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

	23
	22
	Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng

	24
	23
	Vẽ tranh cổ động (tiết 1)

	25
	24


	Vẽ tranh cổ động (tiết 2)



	26
	
	

	27
	25

	Trang trí lều trại

	28
	
	

	29
	26

	Minh họa truyện cổ tích 

	30
	
	

	31
	27
	Minh họa truyện cổ tích ( Kiểm tra 1 tiết)



	32
	
	

	33
	28
	Đề tài tự chọn (tiết 1) 

	34
	
	

	35
	29
	Đề tài tự chọn (tiết 2))( kiểm tra học kì II)



	36
	
	

	37
	
	Trưng  bày và trả bài thi học kì II


PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN                      MĨ THUẬT LỚP 9 (Thực hiện năm học 2019-2020)
                  TRƯỜNG THCS GIA THỤY                                                
                                          Học kì II: 18 tuần ( 17 tiết)

* MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH :

- Giảm 50% nội dung theo kế hoạch đầu năm, thực hiện từ tuần 24 đến tuần 37.

- Số tiết thực hiện: 0.5 tiết/ tuần.

	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy

	20
	1
	Sơ lược về mĩ thuật thời Nguyễn (1802 - 1945)

	21
	2
	Tĩnh vật ( Lọ, hoa và quả) (Tiết 1- vẽ hình)         

	22
	3
	Tĩnh vật ( Lọ, hoa và quả) (Tiết 2-Vẽ màu)

	23
	4
	Tạo dáng và trang trí túi xách

	24
	5

	Giới thiệu cảnh đẹp của các vùng miền

	25
	
	

	26
	6
	Đề tài phong cảnh quê hương

	27
	
	

	28
	7
	Chạm gỗ đình làng

	29
	
	

	30
	8
	Tạo dáng và trang trí thời trang

	31
	
	

	32
	9
	Đề tài lễ hội (T1)

	33
	
	

	34
	10
	Đề tài lễ hội (T2) Kiểm tra học kỳ 2

	35
	
	

	36
	11
	Trưng bày  và trả bài thi học kỳ 2

	37
	
	


	
	BAN GIÁM HIỆU

Nguyễn Thị Mỹ Linh

	TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương
	NHÓM TRƯỞNG
    Nguyễn Thị Thúy
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